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Tổng số      82.420.026.756   

1 5400268949
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Quang Thanh

 Số 26, Khu Cảng Chân Dê, tổ 2, 

phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
          259.551.693   

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK 

của NNT bị CC thi hành QĐHC 

về quản lý thuế

2 5400511826 Công ty TNHH Hà Thi Hòa Bình
 Số nhà 84, tổ 4, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
          159.522.056   

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK 

của NNT bị CC thi hành QĐHC 

về quản lý thuế

3 5400566568
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Khánh Linh

 Số nhà 9, Ngách18, Ngõ 378 Đường 

Hòa Bình, phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 

              3.500.000   

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK 

của NNT bị CC thi hành QĐHC 

về quản lý thuế

4 5400180596
Công ty cổ phần Điện tử Viễn 

Thông Thành Biên

 Trung tâm Giải trí Sao Mai, Số 3 An 

Dương Vương, Tổ 4, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 

       1.231.332.575   Ngừng sử dụng hóa đơn

THUẾ TỈNH PHÚ THỌ

THUẾ CƠ SỞ 12 TỈNH PHÚ THỌ
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5 5400171143
Công ty cổ phần Gạch ngói Quỳnh 

Lâm

 Tổ 4, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
          614.593.601   Ngừng sử dụng hóa đơn

6 5400186213
Công ty cổ phần tập đoàn VHC 

Lucky Singapore - Hoà Bình

 Số nhà 367, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
     25.859.967.620   Ngừng sử dụng hóa đơn

7 5400172958
Doanh nghiệp tư nhân thương mại 

tổng hợp Xuân Hồng

 SN 141 tổ 6, phường Tân Thịnh, 

phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
          240.002.072   Ngừng sử dụng hóa đơn

8 5400226843 Công ty TNHH Tiến Đạt
 Xóm Miều, phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 
          897.814.937   Ngừng sử dụng hóa đơn

9 5400235774
Công ty cổ phần Thương mại và 

Dịch vụ An Thành
 Tổ 3, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ      22.477.307.094   Ngừng sử dụng hóa đơn
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10 5400241217
Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn 

Trung

 Số nhà 15, ngõ 291, đường Lê 

Thánh Tông, tổ 8, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 

       2.763.021.378   Ngừng sử dụng hóa đơn

11 5400250405
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây 

dựng và Thương mại Đức Dũng

 Số nhà 57 - Tổ 7, Khu dân cư Bắc 

Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 

            12.564.892   Ngừng sử dụng hóa đơn

12 5400250412 Công ty Cổ phần Lạc Thịnh

 Số nhà 259, đường An Dương 

Vương, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 

          390.741.048   Ngừng sử dụng hóa đơn

13 5400251889
Công ty Trách nhiệm hữu hạn An 

Cường

 Tổ 2, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
              3.000.000   Ngừng sử dụng hóa đơn

14 5400259454
Công ty TNHH Quang Dũng Hòa 

Bình

 TDP Ngọc 2, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
       3.943.520.210   Ngừng sử dụng hóa đơn
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15 5400260770 Công ty cổ phần Kiến trúc Hải Anh
 Tổ 4, phường Thống Nhất, tỉnh Phú 

Thọ 
          315.281.549   Ngừng sử dụng hóa đơn

16 5400276072
Công ty TNHH Xây dựng Hợp 

Phát

 Khu quy hoạch dân cư, đường Trần 

Hưng Đạo, phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 

          916.148.748   Ngừng sử dụng hóa đơn

17 5400277090 Công ty cổ phần Hợp Đức
 Thôn Tân Thành, xã Thịnh Minh, 

tỉnh Phú Thọ 
          343.119.535   Ngừng sử dụng hóa đơn

18 5400307919
Công ty TNHH một thành viên 

Mạnh Phi

 Số 370, tổ 4, phường Thống Nhất, 

tỉnh Phú Thọ 
            55.757.026   Ngừng sử dụng hóa đơn

19 5400343963
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Bách Hợp

 Số nhà 97, Tổ 6, Đường Nguyễn 

Biểu, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 

          100.813.144   Ngừng sử dụng hóa đơn
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20 5400345738
Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Hùng Dũng

 Số 308, tổ 9, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 

       2.549.119.065   Ngừng sử dụng hóa đơn

21 5400355091
Công ty TNHH Một thành viên vận 

tải du lịch Đức Lộc Hoà Bình

 Số nhà 69, tổ 5B, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
            33.771.756   Ngừng sử dụng hóa đơn

22 5400367604
Công ty Cổ phần Thương mại và 

Triển khai kỹ thuật Bắc Việt

 Nhà 64, ngõ 115, đường Bà Triệu, 

tổ 8, phường Thống Nhất, tỉnh Phú 

Thọ 

          516.193.373   Ngừng sử dụng hóa đơn

23 5400367682
Công ty TNHH Xây dựng và 

DVTM Đức Mạnh HB

 Tổ 3, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
       1.540.764.593   Ngừng sử dụng hóa đơn

24 5400363335
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư 

vấn xây dựng Tân Lộc

 Tổ 5, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
            98.093.757   Ngừng sử dụng hóa đơn
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25 5400393724
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

Xây dựng Hồng Thái Hòa Bình
 Tổ 2, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ           216.750.565   Ngừng sử dụng hóa đơn

26 5400411490
Công ty TNHH Xuân Cường Hoà 

Bình

 Nhà ông Phạm Xuân Cường, số nhà 

12 tổ 8, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 

          638.246.551   Ngừng sử dụng hóa đơn

27 5400207199-001
Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư 

xây dựng Sông Đà

 Nhà ông Phạm Văn Tuân, số nhà 89, 

tổ 16, phường Tân Hòa, tỉnh Phú 

Thọ 

              4.989.550   Ngừng sử dụng hóa đơn

28 5400423746
Công ty cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Khang Minh HB

 Tổ dân phố Ngọc 2, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
          243.305.683   Ngừng sử dụng hóa đơn

29 5400446528 Công ty TNHH Hoàng Nguyên HB
 Số nhà 15, đường Lê Thánh Tông, 

phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
       4.612.682.876   Ngừng sử dụng hóa đơn
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30 5400451052
Công ty TNHH Một thành viên 

Dược phẩm Vật tư y tế Nataphar

 Số nhà 41, tổ 2A, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
              2.411.852   Ngừng sử dụng hóa đơn

31 5400452088
Công ty TNHH Một thành viên 

Hoàng Long Hb

 Số nhà 21, tổ 12, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
              4.005.410   Ngừng sử dụng hóa đơn

32 5400452916
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Việt Phong 99

 Tổ Dân phố Ngọc 2, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
            83.616.534   Ngừng sử dụng hóa đơn

33 5400462865
Công ty cổ phần Công nghệ Xây 

dựng Đại Hùng

 Khu Trung tâm thương mại và dịch 

vụ Bờ trái Sông Đà, tổ 14, phường 

Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 

            19.755.172   Ngừng sử dụng hóa đơn

34 5400463121
Công ty TNHH một thành viên 

Nguyên Giang Hòa Bình

 Tổ 12, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
          152.423.622   Ngừng sử dụng hóa đơn
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35 5400465841
Công ty Cổ phần thương mại và 

đầu tư Sen Xanh

 Số 316, Đường An Dương Vương, 

phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ 
              4.616.800   Ngừng sử dụng hóa đơn

36 5400470270 Công ty TNHH Nhật Vương HB

 Số nhà 15, ngõ 291, đường Lê 

Thánh Tông, tổ 8, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 

          286.280.275   Ngừng sử dụng hóa đơn

37 5400473560
Công ty TNHH một thành viên Xây 

Dựng Tân Hòa

 Số nhà 118, tổ 1A, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
            46.135.915   Ngừng sử dụng hóa đơn

38 5400473835
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Xây dựng Bình Huy

 Số 608, đường Trần Hưng Đạo, tổ 

4, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
              3.800.822   Ngừng sử dụng hóa đơn

39 5400474451
Công ty Cổ phần Tư vấn Sản xuất 

xây lắp điện Hòa Bình

 Khu Công nghiệp bờ trái Sông Đà, 

tổ 12, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 

          442.706.551   Ngừng sử dụng hóa đơn
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40 5400480543
Công ty TNHH một thành viên 

Thăng Long 199

 Khu đô thị Vĩnh Hà, tổ 3, phường 

Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
          238.660.969   Ngừng sử dụng hóa đơn

41 5400480871 Công ty TNHH Sông Đà Hòa Bình

 Cây xăng Sông Đà, Km0+550, tổ 

12, đường Hữu Nghị, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 

          188.984.517   Ngừng sử dụng hóa đơn

42 5400482607
Công ty TNHH Thương mại và Sửa 

chữa Hòa Bình

 KCN Yên Quang, xã Thịnh Minh, 

tỉnh Phú Thọ 
          160.209.441   Ngừng sử dụng hóa đơn

43 5400485446
Công ty TNHH một thành viên Xây 

dựng Trung Kiên 68

 Số nhà 46, tổ 3, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
          243.093.657   Ngừng sử dụng hóa đơn

44 5400490950 Công ty Cổ phần Quang Huy HB
 Số nhà A10, tổ 15, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
              2.587.229   Ngừng sử dụng hóa đơn
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45 5400500567 Công ty TNHH Thành Trung KS
 Xóm Dụ Phượng, phường Kỳ Sơn, 

tỉnh Phú Thọ 
          132.427.907   Ngừng sử dụng hóa đơn

46 5400505702 Công ty TNHH TM $ XD An Phúc

 Số nhà 1047, đường An Dương 

Vương, tổ 2, phường Thống Nhất, 

tỉnh Phú Thọ 

          252.639.337   Ngừng sử dụng hóa đơn

47 0108747213
Công ty TNHH Tư vấn và Thương 

mại quốc tế Trường Thịnh

 số nhà 12, tổ 15, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
              2.639.000   Ngừng sử dụng hóa đơn

48 5400508799 Công ty TNHH 89 HB
 Tổ 5, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
            84.801.879   Ngừng sử dụng hóa đơn

49 5400510170 Công ty TNHH Hải Hòa
 Đường Hữu Nghị, tổ 12, phường 

Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
            25.575.650   Ngừng sử dụng hóa đơn
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50 5400515387
Công ty TNHH Hưng Cường Hòa 

Bình

 Tổ 5, đường Lương Thế Vinh, 

phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ 
              3.226.700   Ngừng sử dụng hóa đơn

51 5400519416
Công ty TNHH MTV Cơ khí Đăng 

Nam Lâm

 287 Phùng Hưng, tổ 1, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
              4.146.482   Ngừng sử dụng hóa đơn

52 5400520098 Công ty TNHH Thống Duy
 Ngã 3 đường mới xóm Bu Chằm, xã 

Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ 
          117.021.065   Ngừng sử dụng hóa đơn

53 5400524416
Công ty TNHH Thương mại Xây 

dựng Minh Chính

 Số 378, tổ 15, đường Hoàng Văn 

Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 

              3.917.676   Ngừng sử dụng hóa đơn

54 5400529728 Công ty Cổ phần Y dược QIDAM
 Xóm Ngọc, phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 
            24.624.363   Ngừng sử dụng hóa đơn
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55 5400530233
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hòa HB

 Tổ dân phố Ngọc 2, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
          109.143.788   Ngừng sử dụng hóa đơn

56 0109852820
Công ty TNHH MTV Thương mại 

Thanh Hoa

 Lô LKP4-30, khu đa chức năng 

Quỳnh Lâm, phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 

          660.950.478   Ngừng sử dụng hóa đơn

57 5400530709 Công ty Cổ phần Việt Anh 12TA
 Số nhà 97, Đường Nguyễn Biểu, tổ 

6, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
       6.370.556.403   Ngừng sử dụng hóa đơn

58 5400531029
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hồng Quân Hòa Bình

 Xóm Truờng Yên, phường Tân Hòa, 

tỉnh Phú Thọ 
            31.474.283   Ngừng sử dụng hóa đơn

59 5400532720
Công ty TNHH Xây dựng Huy An 

18

 Số nhà 509, đường An Dương 

Vương, tổ 3, phường Thống Nhất, 

tỉnh Phú Thọ 

          753.907.461   Ngừng sử dụng hóa đơn
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60 5400534220
Công ty Cổ phần Đầu tư thương 

mại FINIQ

 SN 310, Tổ 8, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
              2.198.600   Ngừng sử dụng hóa đơn

61 5400538627
Công ty TNHH Một thành viên 

Huy Hắc 68

 Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
            34.447.487   Ngừng sử dụng hóa đơn

62 5400538923
Công ty TNHH Bữa ăn học đường 

HB

 Tổ 5, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ 
              4.527.250   Ngừng sử dụng hóa đơn

63 5400539807 Công ty TNHH Đá Hùng Anh
 Tổ 6, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
            30.584.249   Ngừng sử dụng hóa đơn

64 5400544028
Công ty TNHH Phát triển Công 

nghệ và Cộng đồng Mối Việt Nam

 Số Nhà 14, Ngách 8/291, Đường Lê 

Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh 

Phú Thọ 

              6.234.100   Ngừng sử dụng hóa đơn
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65 5400544525

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát 

triển dịch vụ Lâm nghiệp Việt 

Trung

 Xóm Mom, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú 

Thọ 
            10.934.975   Ngừng sử dụng hóa đơn

66 0109293996-005
Công ty Đấu giá Hợp danh An 

Bình - Chi nhánh Hòa Bình

 Tổ dân phố số 6, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 
              4.599.300   Ngừng sử dụng hóa đơn

67 5400546089 Hợp tác xã Tuấn Hà - HB

 Tại nhà số 4, ngách 43/2, đường Lê 

Thánh Tông, tổ 12, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 

              8.309.700   Ngừng sử dụng hóa đơn

68 5400546096 Công ty TNHH Hà Nhật Minh HB

 Số nhà 11, ngõ 3 đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, tổ 8, phường Hòa Bình, 

tỉnh Phú Thọ 

            54.778.844   Ngừng sử dụng hóa đơn

69 0108209198-001

Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Thương mại Dịch vụ An Thịnh - 

Chi nhánh Hòa Bình

 LK 11-21, 23 tổ 5, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
          314.228.253   Ngừng sử dụng hóa đơn
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70 5400548819 Công ty TNHH DK Hòa Bình
 Tổ 5, phường Thống Nhất, tỉnh Phú 

Thọ 
          177.663.396   Ngừng sử dụng hóa đơn

71 5400550624
Hợp tác xã Chế biến Nông lâm sản 

Tây Bắc

 Tại nhà số 56, tổ 15, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ 
            50.162.114   Ngừng sử dụng hóa đơn

72 5400556030
Công ty TNHH Xây dựng và Cung 

cấp Vật tư MH

 Tầng 3, số nhà 122, tổ 6, phường 

Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 
              3.018.574   Ngừng sử dụng hóa đơn

73 5400548470 Hợp tác xã Thanh Vinh  Xóm Doi, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ           141.549.537   Ngừng sử dụng hóa đơn

74 5400466475
HTX dịch vụ nông, lâm nghiệp và 

môi trường - Cao Sơn

 Xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn, tỉnh 

Phú Thọ 
              5.121.007   Ngừng sử dụng hóa đơn
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75 5400473930
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Tuấn Sơn Phát

 Tiểu khu Thạch Lý, xã Đà Bắc, tỉnh 

Phú Thọ 
            60.753.882   Ngừng sử dụng hóa đơn

76 5400523187
Công ty TNHH MTV Đầu tư và 

Phát triển Anh Minh

 Tiểu khu Liên Phương, xã Đà Bắc, 

tỉnh Phú Thọ 
            13.097.303   Ngừng sử dụng hóa đơn

Hòa Bình, ngày         tháng 5 năm 2026

KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

NGƯỜI DUYỆT BÁO CÁO PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Hải Quân

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Nguyễn Trung Kiên
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